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LỜI MỞ ĐẦU
         Từ khi có Luật Phòng, chống ma tuý (tháng 12 năm 2000) Đảng và Nhà nước đã quan tâm nhiều đến việc quản lý, kiếm soát tiền chất, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Danh mục các tiền chất và Quy chế quản lý, kiếm soát tiền chất.Qua quá trình thực hiện, các văn bản này đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc quản lý, kiểm soát các tiền chất cũng còn một số bất cập, chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tế hiện nay, cũng như yêu cầu sắp tới trong tình hình mới. Chính vì vậy, ngày 25 tháng 9 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010, trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất” để tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; các hoạt động sản xuất, phân phối, mua bán và sử dụng tiền chất, giảm thiểu tối đa khả năng sử dụng tiền chất ma tuý bất hợp pháp.
           Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng quốc gia Phòng, chống ma túy, Bộ Công an; Cục quản lý Dược, Bộ Y tế, các Bộ, ngành và các địa phương xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất” như nội dung kèm theo.


  Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp cho Đề án của các Bộ, ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng thường trực Phòng, chống ma túy, Bộ Công an; Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan; Cục Phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cơ quan Phòng chống ma tuý, Cục Cảnh sát biển; Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an. Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành, Bộ Công Thương đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh và quyết định phê duyệt Đề án để thực hiện trong phạm vi toàn quốc.
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án 

- Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
         -  Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; 

         - Các Nghị định của Chính phủ số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001; số 133/2003/NĐ-CP ngày 06  tháng 11 năm 2003 ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất; số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước; số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển qúa cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 về sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc Danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ; 
          - Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003, Quyết định số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 và Quyết định số  41/2006/QĐ-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp;

         - Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về các hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006; Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 24/2006/QĐ-BTM ngày 15 tháng 6 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định việc tạm nhập, tái xuất tinh dầu xá xị; 
          - Các Quyết định của Bộ Y tế: số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2001,  số 1443/2002/QĐ-BYT ngày 25 tháng 4 năm 2002 và số 71/2004/QĐ-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2004 ban hành Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp;

          - Quyết định số 1298/2005/QĐ-BCA (X13) ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép và kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất;
          - Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010”.

            2. Khái quát về tiền chất và mối quan hệ giữa tiền chất và ma túy tổng hợp
    Dựa vào tính chất và vai trò của các tiền chất dùng để sản xuất ma túy người ta chia tiền chất ra làm 02 loại: Tiền chất thiết yếu và tiền chất là những hoá chất cơ bản được sử dụng như chất dung môi trong quá trình tổng hợp các loại ma tuý nên việc kiểm soát ngăn ngừa việc sử dụng bất hợp pháp các loại tiền chất thực sự là một thách thức lớn, bởi vì các hoá chất cơ bản được sử dụng cho nhiều ngành kinh tế - kỹ thuật và ở khắp mọi nơi nên việc quản lý và kiểm soát không để thất thoát là vô cùng cần thiết. 
Trong số các loại tiền chất để sản xuất ma tuý tổng hợp thì methamphetamine và pseudoephedrine là một trong các loại tiền chất được sử dụng nhiều nhất tại một số quốc gia như Mỹ, Mexico. Chỉ riêng bang Oklahoma năm 2003 đã bắt được 664 vụ tổng hợp ma tuý từ methamphetamine và pseudoephedrine. Sau khi áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ methamphetamine và pseudoephedrine số vụ bị bắt năm 2004 đã giảm gần 40% (415 vụ), cả năm 2005 chỉ còn hơn 160 vụ. 
     Dựa vào lĩnh vực sử dụng, tiền chất được chia ra thành:
             - Tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp như: Acetic anhydride, Acetone, Anthranilic acid, Diethyl ether, Acetic acid,… Trong số những hoá chất là tiền chất nói trên đa số cũng là những hoá chất cơ bản được sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng nhiều trong nhiều ngành như công nghiệp hoá chất, nông nghiệp, y tế, thương mại...
- Tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế như: Ephedrrine, Pseudoephedrine, Ergometrine, Ergotamine, Phenylpropanolamine, N- Ethylephedrine, N- Methyllephedrine, Nor- pseudoephedrine.
           Trong nền kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh (bao gồm cả xuất nhập khẩu), sử dụng hoá chất trong đó có các hoá chất là tiền chất, đặc biệt một số tiền chất lại là những hoá chất cơ bản thông dụng của ngành công nghiệp và ngành y tế. Do vậy, việc quản lý, kiểm soát hoá chất là tiền chất, để đạt đồng thời 02 mục đích vừa đảm bảo sự phát triển sản xuất kinh doanh vừa phòng, chống việc lợi dụng, lấy tiền chất để sản xuất các chất ma tuý tổng hợp là một yêu cầu khách quan và cấp bách đòi hỏi việc quản lý, kiểm soát phải chặt chẽ nhưng cũng phải thích hợp với thực tế, điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế.

3. Tình hình quản lý và cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất 

       3.1. Tình hình chung
Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001; Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ đã ban hành Danh mục tiền chất và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 về sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc Danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ, gồm 42 loại, trong đó, 24 loại là tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, 08 loại là tiền chất sử dụng trong ngành y tế và 08 loại khác. Hiện nay, 42 loại tiền chất được quản lý như sau:

- Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quản lý 24 loại, gồm: 
	1. Acetic anhydride

2. Acetone

3. Anthranilic acid

4. Diethyl ether

5. Hydrochloric acid

6. Methyl ethyl  ketone

7. Phenylacetic acid

8. Piperidine
	9. Potassium permanganate

10. Sulphuric acid

11. Toluene

12. Methylamine

13. Nitroethane

14. Tartaric acid

15. Formic acid

16. Formamide
	17. Ethylene diacetate

18. Diethylamine

19.Benzyl cyanide

20. Benzaldehyde

21. Ammonium formate

22. Acetic acid

23. Safrole

24. Isosafrole




- Bộ Y tế quản lý 08 loại, gồm:

	1. Ephedrrine

2. Pseudoephedrine

3. Ergometrine

4. Ergotamine
	5.Phenylpropanolamine

6. N- Ethylephedrine

7. N- Methyllephedrine

8. Nor- pseudoephedrine


- Còn lại 08 loại chưa được phân công quản lý, bao gồm:

	1. Lysergic acid

2. 1-Phenyl-2-propanone

3. N- acetylanthranilic acid

4. 3,4-methyllenedioxypheny-2 propanone


	5. Pyperonal

6. N-Methylpseudoephedrine
   ( N-Ethylpseudoephedrine)

7. Acetyl chlorid (Ethanoyl chlorid)

8. Thionyl chlorid (Sunfur oxychlorid) 



3.2. Các Bộ, ngành quản lý, kiểm soát tiền chất: 

a) Bộ Công Thương: 

- Quản tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp: Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã ban hành các văn bản: Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003, Quyết định số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 và Quyết định số 41/2006/QĐ-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất (nay là Vụ Công nghiệp nặng) đã tổ chức cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 22 loại tiền chất do Bộ Công nghiệp (cũ) quản lý. Trong năm 2006 và 2007 Bộ đã cấp Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp khoảng 400 lần cho gần 250 đơn vị. Bộ đã tổ chức trang thông tin điều hành tác nghiệp theo địa chỉ: “ http://home.moit.gov.vn/", để hướng dẫn thủ tục xin phép và cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp theo Quy trình QT-08 (ISO 9001-2000);
Qua 6 năm thực hiện Luật phòng, chống ma tuý, Bộ Công Thương cho rằng trong công tác quản lý các tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp đã đạt được kết quả nhất định, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và chưa phát hiện trường hợp nào lợi dụng tiền chất để sản xuất, điều chế chất ma túy.
- Quản lý tạm nhập tái xuất Safrole và Isosafrole: Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) đã ban hành Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 và Quyết định số 24/2006/QĐ-BTM ngày 08 tháng 6 năm 2006, hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài. Căn cứ thông báo tiền chất xuất khẩu của Văn phòng thường trực Phòng, chống ma tuý của Bộ Công an, hàng năm, Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại, đã cấp Giấy phép cho các doanh nghiệp tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị chứa tiền chất safrole và isosafrole. Quá trình tạm nhập tái xuất của các doanh nghiệp đều tuân thủ giám sát của Hải quan, chịu sự kiểm tra, chứng nhận chất lượng của cơ quan kiểm định có thẩm quyền, 100% số lượng tạm nhập đều được tái xuất, không giữ lại để sử dụng trong nước, cho tới nay chưa phát hiện dầu xá xị bị thất thoát trong quá trình vận chuyển của việc tạm nhập tái xuất trên lãnh thổ Việt Nam;
- Quản lý thị trường: Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) đã chỉ đạo công tác quản lý thị trường trong cả nước. Cục Quản lý thị trường hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông hàng hoá là tiền chất, các hoạt động thương mại trên thị trường, tiền chất và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ thương mại, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tiền chất theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, do thiếu cán bộ có chuyên môn sâu, nhận thức chưa đầy đủ về tiền chất và nguồn tiền chất phong phú, đa dạng từ sản xuất trong nước và nhập khẩu phục vụ các đơn vị có nhu cầu trực tiếp sử dụng cho sản xuất, mà còn bán cho nhiều đối tượng kinh doanh, các doanh nghiệp kinh doanh này lại bán cho nhiều đối tượng kinh doanh khác, dẫn đến việc kiểm soát và quản lý tiền chất đến khâu cuối cùng còn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, bất cập.

b) Bộ Y tế: 
Để quản lý tiền chất trong ngành y tế, Bộ Y tế đã có các Quyết định số: 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2001 về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp do Bộ Y tế ban hành, số 1443/2002/QĐ-BYT ngày 25 tháng 4 năm 2002  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số: 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2001 và số 71/2004/QĐ-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2004 về việc bổ sung một số chất vào danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số: 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2001 của Bộ Y tế . Hàng năm, Cục Quản lý Dược đã tổ chức cấp Giấy phép cho các doanh nghiệp được nhập khẩu 08 loại tiền chất do Bộ quản lý, để phục vụ trực tiếp sản xuất thuốc tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong quá trình triển khai thực hiện các Quy chế trên, nhìn chung việc quản lý 08 loại tiền chất đã đi vào nền nếp ở các khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông phân phối của các doanh nghiệp.

c) Bộ Công an: 

- Văn phòng thường trực Phòng chống ma túy, Bộ Công an, cấp giấy phép nhập khẩu chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm; vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, đảm bảo đúng quy trình và nguyên tắc của pháp luật phòng, chống ma tuý;
- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý, Bộ Công an đã tổ chức đấu tranh phòng, chống các tội phạm về tiền chất và ma tuý tổng hợp. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng và thiếu cán bộ có chuyên môn sâu, nhận thức chưa đầy đủ về tiền chất, nên việc tổ chức đấu tranh, phòng chống chưa đạt được kết quả như mong muốn;
- Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an: Tổ chức nghiên cứu giám định các đề tài khoa học về tiền chất, nghiên cứu sản xuất bộ Test-kit thử để nhận biết nhanh các loại tiền chất, nhưng do hạn hẹp về kinh phí, nên kết quả nghiên cứu và bộ Test-kit thử còn nhiều hạn chế.

4. Những tồn tại hiện nay 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Luật Phòng, chống ma tuý) còn một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hội nhập hiện nay, như bổ sung thêm trách nhiệm của Cơ quan chuyên trách phòng, chống ma tuý thuộc Bộ đội biên phòng; Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý của Cảnh sát biển; Cơ quan chuyên trách phòng, chống ma tuý thuộc viện kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp...;
-  Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001; Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 về sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ, đã ban hành Danh mục tiền chất, gồm 42 loại, trong đó, Bộ Công Thương quản lý 22 loại là tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và tạm nhập tái xuất 02 loại, Bộ Y tế quản lý 08 loại là tiền chất sử dụng trong ngành y tế, còn 08 loại, bao gồm:  1. Lysergic acid; 2. 1-Phenyl-2-propanone; 3. N- acetylanthranilic acid; 4. 3,4- methyllenedioxypheny-2 propanone; 5. Pyperonal; 6. N- Methylpseudoephedrine (N-Ethylpseudoephedrine); 7. Acetyl chloride (Ethanoyl chlorid); 8. Thionyl chlorid (Sunfur oxychlorid) chưa được quản lý, cần nghiên cứu và giao cho Bộ, ngành quản lý cho phù hợp với tình hình hội nhập hiện nay;

- Hiện nay chưa có hệ thống dữ liệu thông tin về quản lý, kiểm soát tiền chất, chưa nối mạng giữa các Bộ, ngành chức năng với cơ quan điều phối chung là Bộ Công an;
- Quy chế quản lý các loại tiền chất của Bộ Công Thương và Bộ Y tế chưa phân định được cấp độ quản lý các loại tiền chất, mà quy định chung cho tất cả các loại tiền chất do Bộ quản lý, là như nhau. 42 loại tiền chất do Chính phủ ban hành theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001, Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2007 về sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ, xét về mức độ cần thiết cho tổng hợp ma tuý là khác nhau, nên phải phân định được cấp độ quản lý cho các loại tiền chất nêu trên;
Trong thời gian gần đây, qua kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh (bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu), sử dụng, lưu giữ các tiền chất, cho thấy:

- Một số doanh nghiệp có nhận thức không đầy đủ về tiền chất, nên việc theo dõi chống thất thoát tiền chất ở các khâu xuất nhập khẩu, lưu thông, sử dụng và lưu giữ, còn nhiều bất cập. Các đơn vị nhập khẩu tiền chất về kinh doanh không chỉ bán lại cho đối tượng trực tiếp sử dụng mà còn bán cho nhiều đối tượng kinh doanh, các đơn vị kinh doanh này lại bán cho các đối tượng khác, do đó việc kiểm soát đến khâu cuối cùng còn nhiều khó khăn. Về chế độ ghi chép báo cáo quy định : Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, pha chế, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, sử dụng tiền chất có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi việc xuất kho, nhập kho về số lượng, chất lượng; phiếu xuất kho, nhập kho các tiền chất không được viết chung với các loại hàng hóa, vật tư khác và vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất, kiểm kê tồn kho, làm báo cáo 6 tháng và báo cáo năm gửi Bộ quản lý theo mẫu quy định. Tuy nhiên, đến nay còn một số đơn vị chưa thực hiện được tốt các quy định trên; phiếu xuất kho, nhập kho các tiền chất còn viết chung với các loại hàng hóa, vật tư khác và việc thực hiện chế độ báo cáo chưa thường xuyên hoặc chỉ báo cáo lấy lệ, nội dung chưa đạt yêu cầu;
- Do không được cấp kinh phí hàng năm, nên Bộ Công nghiệp & Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); Bộ Y tế, Bộ Công an…, không thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tiền chất của các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, để rút kinh nghiệm, có chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, có các biện pháp tốt chống thất thoát tiền chất từ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất của các doanh nghiệp;
- Chưa có điều tra cơ bản trên phạm vi toàn quốc để đánh giá đúng thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), sử dụng, lưu thông, tồn trữ... và theo dõi, kiểm soát các loại tiền chất, để có biện pháp nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát tiền chất cho phù hợp với môi trường hội nhập WTO hiện nay;
- Về kỹ thuật phân tích: Bộ Test - kit chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng, phát hiện nhanh các loại tiền chất, chỉ dùng được trong  01 năm, sau đó phải bổ sung mới sử dụng tiếp được;
- Tài liệu phục vụ đào tạo tập huấn công tác kiểm soát tiền chất còn thiếu;
- Công tác tuyên truyền cho các tổ chức nói chung và các đơn vị có hoạt động liên quan đến tiền chất nói riêng còn chưa được thực hiện đầy đủ nên nhận thức của cộng đồng về tiền chất còn yếu;
- Thiếu biên chế và cán bộ có chuyên môn sâu, nhận thức chưa đầy đủ về tiền chất, nên  việc kiểm soát số lượng và chủng loại các tiền chất qua cửa khẩu và việc kiểm soát, quản lý tiền chất đến khâu cuối cùng còn nhiều bất cập;
- Chưa có tổ chức nghiên cứu phát hiện các loại tiền chất mới;
- Thiếu kinh phí cho các hoạt động quản lý và kiểm soát tiền chất...

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất về công tác quản lý, kiểm soát tiền chất;

- Góp phần đấu tranh làm giảm tội phạm ma tuý và nguồn cung cấp ma tuý tổng hợp; 

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất, không để bọn tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép ma tuý ở Việt Nam, đồng thời không làm ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất;

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, đặc biệt các loại tiền chất có nguy cơ cao không để thất thoát vào mục đích sản xuất trái phép ma tuý và kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất tham gia sản xuất ATS;

- 100% tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến các loại tiền chất có nguy cơ cao đều được quản lý, kiểm soát đến khâu cuối cùng;

- 100% cán bộ làm công tác chuyên trách quản lý, kiếm soát tiền chất từ trung ương đến địa phương đều được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về tiền chất;

- Xây dựng Trung tâm dữ liệu, hoạt động nối mạng thông tin quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi các nước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách về quản lý, kiểm soát tiền chất: 
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về quản lý và kiểm soát tiền chất. Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ bổ sung trách nhiệm quản lý, kiểm soát tiền chất theo Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy cho các cơ quan, gồm:

- Cơ quan chuyên trách phòng, chống ma tuý thuộc Bộ đội biên phòng;

- Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý của Cảnh sát biển;

- Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý của Hải quan;

- Cơ quan chuyên trách phòng, chống ma tuý thuộc viện kiểm soát nhân dân; Toà án nhân dân; Uỷ ban nhân dân các cấp....

2. Đánh giá đúng thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), sử dụng, lưu thông, tồn trữ..., quản lý, kiểm soát các loại tiền chất: 
Khảo sát, điều tra cơ bản trên phạm vi toàn quốc về thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), sử dụng, lưu thông, tồn trữ v.v..., quản lý, kiểm soát các loại tiền chất. Tổng hợp được số lượng, chủng loại tiền chất sử dụng của các ngành: Công nghiệp, Dược, Y tế, v.v...; số lượng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiền chất; các nguy cơ thất thoát tiền chất để sản xuất các loại ma tuý tổng hợp v.v...

3. Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất:

- Thành lập tổ công tác liên ngành về quản lý và kiểm soát tiền chất.

- Hoàn thiện tổ chức (biên chế) quản lý, kiểm soát tiền chất của các Bộ, ngành: Công an, Công Thương, Y tế, Quốc phòng, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển..., và các tỉnh, thành từ Trung ương đến địa phương để có đủ biên chế và năng lực hoàn thành nhiệm vụ quản lý và kiểm soát tiền chất được giao.

- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về tiền chất cho 100% cán bộ làm công tác chuyên trách quản lý, kiếm soát tiền chất từ trung ương đến địa phương.

4. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiền chất; phòng ngừa, chống thất thoát tiền chất để sản xuất ma tuý bất hợp pháp: 
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động tiền chất; phòng ngừa chống thất thoát tiền chất để sản xuất ma tuý bất hợp pháp. Tuyên truyền, giáo dục phải liên tục, thường xuyên. Các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phải đơn giản, dễ hiểu, kiến thức tối thiểu cần phải được phố biến như: Tiền chất là gì? Bọn tội phạm sử dụng tiền chất để làm nguyên liệu sản xuất những loại ma tuý nào v.v…;
- Áp dụng các biện pháp khả thi tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh hoá chất để ngăn chặn thất thoát tiền chất: Tiền chất phải được quản lý, kiểm soát chặt chẽ không  để bọn tội phạm lợi dụng sử dụng cho sản xuất, pha chế các chất ma túy. Các tiền chất sử dụng trong công nghiệp hóa chất là những hóa chất cơ bản, có nhu cầu sử dụng với khối lượng lớn như là một nguyên liệu chính để phục vụ sản xuất, chế biến các sản phẩm công nghiệp khác nên cần có phương pháp quản lý phù hợp để nhằm vừa bảo đảm cho các doanh nghiệp sản xuất ổn định vừa ngăn chặn được các hoạt động lợi dụng chúng vào sản xuất, pha chế chất ma túy. Các tiền chất dùng làm thuốc và dùng làm thuốc ở dạng phối hợp, có thể được dùng để tổng hợp, bán tổng hợp ra các chất hướng tâm thần, chất gây nghiện, cấp độ quản lý các loại tiền chất này phải nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn những loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Biện pháp khả thi để ngăn chặn thất thoát các tiền chất tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh là phải thực hiện tốt chế độ ghi chép báo cáo: Phiếu xuất kho, nhập kho các tiền chất không được viết chung với các loại hàng hóa vật tư khác; phải ghi chép đầy đủ, chính xác số lượng chất lượng; phải thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ trong giao nhận, mua bán  theo quy định hiện hành của nhà nước. Hồ sơ liên quan đến các hoạt động tiền chất phải lưu giữ theo các quy định hiện hành,  hết thời hạn lưu giữ, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm lập Hội đồng huỷ bỏ và phải lập biên bản. Duy trì thường xuyên báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về số lượng sản xuất - kinh doanh, sử dụng và tồn kho trong kỳ về Bộ quản lý ngành.

- Tổ chức các Hội nghị tại Khu vực miền Bắc và miền Nam để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động tiền chất hiểu và tự chịu trách nhiệm về việc quản lý tiền chất, không để thất thoát, lợi dụng sản xuất ma tuý bất hợp pháp. 
 5. Áp dụng các biện pháp kiểm tra các cơ sở sản xuất - kinh doanh hoá chất để ngăn chặn thất thoát tiền chất:

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003, Quyết định số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 và Quyết định số 41/2006/QĐ-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); kiểm tra việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị; kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, Danh mục thuốc hướng tân thần, tiền chất dùng làm thuốc và Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2001,  Quyết định số 1443/2002/QĐ-BYT ngày 25 tháng  4 năm 2002 và Quyết định số 71/2004/QĐ-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2004, của Bộ Y tế và kiểm tra việc sử dụng tiền chất phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ việt Nam, của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất. 
Nội dung kiểm tra, gồm:

a) Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp:

- Giấy phép thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
-  Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

b) Tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu) 6 tháng đầu năm và hàng năm của doanh nghiệp về các tiền chất.

c) Chế độ ghi chép (sổ sách chứng từ, phiếu xuất kho; nhập kho...) và việc thực hiện báo cáo 6 tháng, năm về Bộ chủ quản, của các doanh nghiệp.
6. Xây dựng Trung tâm dữ liệu, hoạt động nối mạng thông tin quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi cả nước: 
- Trung tâm dữ liệu đặt tại Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương. Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng trung tâm dữ liệu và thiết lập mạng thông tin với các Bộ, ngành: Công an, Y tế, Quốc phòng, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển..., và các tỉnh, thành từ Trung ương đến địa phương, để tổng hợp và cung cấp nhanh các thông tin về quản lý và kiểm soát tiền chất.  
7. Biên soạn và xuất bản bộ tài liệu về quản lý, kiểm soát tiền chất; hoàn thiện bộ Test - Kit phát hiện nhanh các loại tiền chất để phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi tòan quốc:
- Tổ chức biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn quản lý và kiểm soát tiền chất để phát hành trong phạm vi toàn quốc.

- Nghiên cứu hoàn chỉnh và sản xuất bộ Test - kit phát hiện nhanh các loại tiền chất, để cung cấp miễn phí cho Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển v.v…

- Tổ chức nghiên cứu phát hiện các loại tiền chất mới.

8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về quản lý và kiểm soát tiền chất: 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết Quốc tế về quản lý và kiểm soát tiền chất.
- Phối hợp chặt chẽ, tổ chức các đoàn tham quan, tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức Quốc tế, như: Interpol, Aseanpol, INCB, UNODC... và các đối tác nước ngoài (tổ chức và cá nhân) để khai thác, thu thập thông tin, kinh nghiệm về quản lý và kiểm soát tiền chất.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

- Tổ chức hội thảo.
- In và phổ biến tài liệu.
- Tổ chức các lớp tập huấn.
- Thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra ít nhất 01 lần/năm.
- Đưa thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế.  

V. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện Đề án là 9,53 tỷ đồng (chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng) từ nguồn Ngân sách Nhà nước, trong đó cấp cho năm 2008: 2,1 tỷ; năm 2009 là 4 tỷ và năm  2010 là 3,43 tỷ đồng.

2. Thời gian thực hiện là 03 năm: Từ năm 2008 đến năm 2010, dự kiến như sau:

	Hạng mục công việc
	Thời gian dự kiến
	Dự kiến kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	2009
	2010
	Cộng

	1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách về quản lý, kiểm soát tiền chất
	Năm  2008 đến 2010
	200
	150
	350

	2. Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), sử dụng, lưu thông, tồn trữ v.v..., quản lý, kiểm soát các loại tiền chất
	Năm 2008 đến 2009
	750
	
	750

	3. Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất
	Năm 2008 đến 2010
	200
	150
	350

	4. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân  tham gia hoạt động tiền chất; phòng ngừa, chống thất thoát tiền chất để sản xuất ma tuý bất hợp pháp
	Từ 2008 đến 2010
	700
	350
	1.050

	5. Áp dụng các biện pháp kiểm tra các cơ sở sản xuất - kinh doanh hoá chất để ngăn chặn thất thoát tiền chất
	Từ 2008 đến 2010
	500
	250
	750

	6. Xây dựng Trung tâm dữ liệu, hoạt động nối mạng thông tin quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi cả nước
	Từ 2008 đến 2010
	2.450
	1.530
	3.980

	7. Biên soạn và xuất bản bộ tài liệu về quản lý, kiểm soát tiền chất; hoàn thiện bộ Test - Kit phát hiện nhanh các loại tiền chất để phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi tòan quốc
	Năm 2008 đến 2010
	450
	300
	750

	8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về quản lý và kiểm soát tiền chất
	Từ 2008 đến 2010
	850
	700
	1,550

	Tổng cộng
	6.100

	3.430
	9.530


Chi tiết kinh phí thực hiện Đề án như Phụ lục từ 1 đến 8 kèm theo.
VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Bộ Công Thương:

- Chủ trì điều tra cơ bản tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp;

- Điều tra cơ bản về tinh dầu xá xị, safrole và isosafrole;

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chât trong ngành Công nghiệp và Thương mại;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tiền chất trong ngành Công nghiệp và Thương mại;

- Tổ chức cấp phép XNK tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp;

- Tổ chức cấp phép tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị, safrole và isosafrole;

- Tổ chức kiểm tra sản xuất kinh doanh tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp;

- Tổ chức kiểm tra việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị, safrole và isosafrole;

- Chủ trì xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát tiền chất.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng thường trực Phòng, chống ma túy, Bộ Công an và các Bộ, ngành xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, kiếm soát tiền chất;

- Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục về tiền chất;

- Đầu mối hợp tác quốc tế về tiền chất;

2. Bộ Công an:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật (chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống ma túy);

- Điều tra cơ bản các loại tiền chất phục vụ đấu tranh chống tội phạm và vận chuyển quá cảnh Việt Nam các loại tiền chất;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hoàn thiện bộ máy tổ chức của lực lượng Công an và các tỉnh thành để quản lý và kiểm soát tiền chất;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các lực lượng Công an về tiền chất;

- Tổ chức cấp phép xuất nhập khẩu các loại tiền chất phục vụ đấu tranh chống tội phạm và cấp Giấy phép quá cảnh;

- Tổ chức kiểm tra các loại tiền chất phục vụ đấu tranh chống tội phạm và vận chuyển quá cảnh;

- Xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát tiền chất trong ngành Công an.

3. Bộ Y tế: 

- Điều tra cơ bản tiền chất trong lĩnh vực y tế;

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất trong ngành Y tế;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tiền chất trong ngành Y tế;

- Tổ chức cấp phép các loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực Y tế;

- Tổ chức kiểm tra sản xuất kinh doanh tiền chất sử dụng trong ngành Y tế;

- Xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát tiền chất trong ngành Y tế.

4. Tổng cục Hải quan: 

- Điều tra cơ bản về lưu thông, vận chuyển các loại tiền chất qua cửa khẩu sân bay, bến cảng các địa bàn thuộc khu vực kiểm soát của Hải quan;

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất trong ngành Hải quan;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tiền chất trong ngành Hải quan;

- Xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát tiền chất trong ngành Hải quan.

5. Bộ đội Biên phòng:

- Điều tra cơ bản về lưu thông, vận chuyển tiền chất trên toàn tuyến biên giới, đường bộ, đường thuỷ trừ các cửa khẩu do Hải quan kiểm soát;

-  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tiền chất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng;

- Xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát tiền chất trong lực lượng Bộ đội biên phòng.

6.Cảnh sát biển:

- Điều tra cơ bản việc lưu thông vận chuyển tiền chất trên vùng biển Việt Nam trừ những Khu vực do lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì;

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất trong lực lượng Cảnh sát biển;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tiền chất trong lực lượng Cảnh sát biển;

- Xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát tiền chất trong lực lượng Cảnh sát biển.

   
 7. Viện Khoa học hình sự , Bộ Công an và Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam:

- Tổ chức biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn quản lý và kiểm soát tiền chất để phổ biến và phát hành trong phạm vi toàn quốc;

- Nghiên cứu hoàn chỉnh và sản xuất bộ Test - kit phát hiện nhanh các loại tiền chất, để cung cấp cho Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển…;

- Tổ chức nghiên cứu phát hiện các loại tiền chất mới.
8. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương triển khai cụ thể hoá các giải pháp, chính sách để góp phần thực hiện tốt việc quản lý, kiểm soát tiền chất trong phạm vi toàn quốc.

9. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Bộ Công Thương triển khai cụ thể hoá các giải pháp, chính sách để góp phần thực hiện tốt việc quản lý, kiểm soát tiền chất trong phạm địa bàn của địa phương./.
Phụ lục 1:   Kinh phí thực hiện

hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế,

chính sách về quản lý, kiểm soát tiền chất 

	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	2009
	2010
	Cộng

	Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế chính sách về quản lý, kiểm soát tiền chất.



	1
	Rà soát các văn bản pháp luật và các cơ chế quản lý, kiểm soát tiền chất hiện hành.
	20
	10
	30

	2
	Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành dự thảo hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế chính sách quản lý, kiểm soát tiền chất.
	60
	50
	110

	3
	Tổ chức Hội thảo lần 1 lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và các chuyên gia.
	10
	10
	20

	4
	Sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp và cơ chế chính sách quản lý, kiểm soát tiền chất.
	30
	20
	50

	5
	Tổ chức Hội thảo lần 2 lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và các chuyên gia.
	15
	10
	25

	6
	Hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế chính sách quản lý, kiểm soát tiền chất trình Chính phủ phê duyệt.
	65


	50
	115

	Tổng cộng
	200
	150
	350


Phụ lục 2:  Kinh phí thực hiện

Đánh giá đúng thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh 

(bao gồm cả xuất, nhập khẩu), sử dụng, lưu thông, tồn trữ v.v..., 

quản lý, kiểm soát các loại tiền chất  


	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	2009
	2010
	Cộng

	Đánh giá đúng thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), sử dụng, lưu thông, tồn trữ v.v..., quản lý, kiểm soát các loại tiền chất


	1
	Khảo sát điều tra cơ bản các loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiêp.
	150
	
	150

	2
	Khảo sát điều tra cơ bản safrole, isosafrole, tinh dầu xá xị và tạm nhập tái xuất các loại tiền chất.
	100
	
	100

	3
	Khảo sát điều tra cơ bản các loại tiền chất sử dụng trong ngành Dược và Y tế.
	100
	
	100

	4
	Khảo sát điều tra cơ bản các loại tiền chất phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm, vận chuyển quá cảnh Việt Nam các loại tiền chất.
	100
	
	100

	5
	Khảo sát điều tra cơ bản việc lưu thông, vận chuyển các loại tiền chất trên toàn tuyến biên giới đường bộ, đường thuỷ.
	100
	
	100

	6
	Khảo sát điều tra cơ bản việc lưu thông, vận chuyển các loại tiền chất trên vùng biển Việt Nam.
	100
	
	100

	7
	Khảo sát điều tra cơ bản việc lưu thông, vận chuyển các loại tiền chất qua cửa khẩu sân bay, bến cảng.
	100
	
	100

	Tổng cộng
	750
	
	750


Phụ lục 3:  Kinh phí thực hiện

Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất


	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	2009
	2010
	Cộng

	Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất

	1
	Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất các Bộ, ngành và các tỉnh thành từ Trung ương đến địa phương.
	100
	85
	185

	2
	Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.
	50
	35
	85

	3
	Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát safrole, isosafrole, tinh dầu xá xị và tạm nhập, tái xuất các loại tiền chất.
	15
	10
	25

	4
	Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong ngành Dược và Y tế.
	35
	20
	55

	Tổng cộng
	200
	150
	350


Phụ lục 4:  Kinh phí thực hiện

Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân  tham gia hoạt động 
tiền chất; phòng ngừa, chống thất thoát tiền chất để sản xuất ma tuý 
bất hợp pháp


	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	2009
	2010
	Cộng

	Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân  tham gia hoạt động tiền chất; phòng ngừa, chống thất thoát tiền chất để sản xuất ma tuý bất hợp pháp

	1
	Tập huấn kiến thức về quản lý các loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.
	300
	150
	450

	2
	Tập huấn kiến thức về quản lý safrole, isosafrole, tinh dầu xá xị và tạm nhập, tái xuất các loại tiền chất.
	100
	50
	150

	3
	Tập huấn kiến thức về quản lý các loại tiền chất sử dụng trong ngành Dược và Y tế.
	200
	100
	300

	4
	Tập huấn kiến thức về quản lý các loại tiền chất phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm, vận chuyển quá cảnh Việt Nam các loại tiền chất. 
	100
	50
	150

	Tổng cộng
	700
	350
	1.050


Phụ lục 5:  Kinh phí thực hiện

Áp dụng các biện pháp kiểm tra các cơ sở sản xuất - kinh doanh hoá chất để ngăn chặn thất thoát tiền chất

	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	2009
	2010
	Cộng

	Áp dụng các biện pháp kiểm tra các cơ sở sản xuất - kinh doanh hoá chất để ngăn chặn thất thoát tiền chất

	1
	Kiểm tra các loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiêp.
	200
	100
	300

	2
	Kiểm tra safrole, isosafrole, tinh dầu xá xị và tạm nhập, tái xuất các loại tiền chất.
	100
	50
	150

	3
	Kiểm tra các loại tiền chất sử dụng trong ngành Dược và Y tế.
	100
	50
	150

	4
	Kiểm tra các loại tiền chất phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm, vận chuyển quá cảnh Việt Nam các loại tiền chất. 
	100
	50
	150

	Tổng cộng
	500
	250
	750


Phụ lục 6:  Kinh phí thực hiện

Xây dựng Trung tâm dữ liệu, hoạt động nối mạng thông tin quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi cả nước


	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí (1.000 đồng)

	
	
	2009
	2010
	Tổng số

	Xây dựng Trung tâm dữ liệu, hoạt động nối mạng thông tin quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi các nước

	1
	Thiết lập phần mền quản lý dự liệu và đường truyền dữ liệu, bao gồm: 

+ Mạng VPN/Internet

+ Trang bị 02 máy chủ

+ Xây dựng bảo mật và các nội dung khác
	2.000
	
	2.000

	2
	Trang bị 20 máy tính cho trung tâm điều hành
	200


	
	200

	3
	Trang bị 50 máy tính cho 7 Bộ, ngành chức năng
	250
	250
	500

	4
	Trang bị 128 máy tính cho 64 tỉnh, thành
	
	1.280
	1.280

	Tổng cộng
	2.450
	1.530
	3. 980


Phụ lục 7:  Kinh phí thực hiện

Biên soạn và xuất bản bộ tài liệu về quản lý, kiểm soát tiền chất;
 hoàn thiện bộ Test - Kit phát hiện nhanh các loại tiền chất để phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi toàn Quốc


	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	2009
	2010
	Cộng

	Biên soạn và xuất bản bộ tài liệu về quản lý, kiểm soát tiền chất; hoàn thiện bộ Test - Kit phát hiện nhanh các loại tiền chất để phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi toàn Quốc

	1
	Biên soạn và xuất bản 2.000 bộ tài liệu về quản lý, kiểm soát tiền chất, để cung cấp miễn phí cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiền chất
	100
	50
	150

	2
	Hoàn thiện và sản xuất 1.000 bộ Test - Kit phát hiện nhanh các loại tiền chất để cung cấp miễn phí, phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi tòan Quốc
	350
	250
	600

	Tổng cộng
	450
	300
	750


Phụ lục 8:  Kinh phí thực hiện

Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế về quản lý và kiểm soát tiền chất


	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí (Triệu đồng)

	
	
	2009
	2010
	Cộng

	Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế về quản lý và kiểm soát tiền chất

	1
	Tổ chức 5 đòan cán bộ lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát tiền chất
	3500
	300
	650

	2
	Tổ chức 5 đoàn cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, kiếm soát tiền chất đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát tiền chất
	500
	400
	900

	Tổng cộng
	850
	700
	1.550
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